
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Căn hộ số 17 tầng 34, Tháp C, Tòa C5 D’Capitale, Khu đô thị Đông Nam, số 119 
Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SKYTECH VIỆT NAM

0109633307

STT Tên ngành Mã ngành

1. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: 
- Mạ, đánh bóng kim loại... 
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;
- Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài...
- Mài, đánh bóng kim loại;
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer

2592

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng

2599

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SKYTECH 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SKYTECH INDUSTRIAL VIETNAM JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SKYTECH VIETNAM., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936.636.005
Email: tamanh109@gmail.com 

Fax:
Website:

1/8Thời gian đăng từ ngày 14/05/2021 đến ngày 13/06/2021



5. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: 
- Sản xuất máy biến đổi phân phối điện;
- Sản xuất máy chuyển đổi hàn bằng một cung lửa điện;
- Sản xuất đá balat huỳnh quang (như máy biến thế);
- Sản xuất máy phát điện (trừ máy khởi động đốt cháy nội 
sinh);
- Sản xuất máy phát điện (trừ máy dao điện nạp pin cho máy 
đốt cháy nội sinh);
- Sản xuất bộ phát điện (trừ các bộ phát điện tubin).
- Sản xuất máy chuyển đổi phụ, phân phối năng lượng điện;
- Sản xuất máy điều chỉnh truyền và phân phối điện;
- Sản xuất bảng kiểm soát phân phối điện;
- Sản xuất máy tách mạch điện, năng lượng;
- Sản xuất bảng điều khiển, phân phối năng lượng điện;
- Sản xuất ống dẫn cho máy tổng đài điện cơ;
- Sản xuất cầu chì, điện;
- Sản xuất thiết bị chuyển năng lượng;
- Sản xuất bộ chuyển, năng lượng điện (trừ nút bấm, khoá, 
sôlênôit (cuộn dây kim loại trở nên có từ tính khi có dòng điện 
đi qua cuộn dây đó), lẫy khoá);
- Sản xuất bộ phát điện chuyển căn bản;
- Cuộn lại lõi trong các nhà máy

2710

6. Sản xuất pin và ắc quy 2720

7. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

8. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

9. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

10. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

11. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

12. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

13. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811
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14. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động
Chi tiết: 
- Sản xuất bi rời, ô bi, vòng bi tròn và các chi tiết khác;
- Sản xuất thiết bị truyền tải năng lượng cơ khí như:
+ Truyền trục và quay: trục cam, tay quay, lắc quay tay...
+ Trục phẳng, bánh răng chuyển động ma sát.
- Sản xuất bánh răng, hệ thống bánh răng và hộp số, các hộp 
thay đổi tốc độ khác;
- Sản xuất khớp ly hợp và trục nối;
- Sản xuất bánh đà và ròng rọc;
- Sản xuất dây xích có khớp nối;
- Sản xuất dây xích chuyển động bằng năng lượng

2814

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp

3312

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Sửa chữa thiết bị khác 3319

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể:
- Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu);
- Lò sưởi, tháp làm lạnh;
- Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện;
- Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí;
- Thiết bị khí đốt (gas);
- Đường ống dẫn hơi nước;
- Hệ thống phun nước chữa cháy;
- Hệ thống phun nước tưới cây;
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn

4322

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
- Bán buôn thiết bị tự động hóa
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động

4659(Chính)

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ kinh doanh vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc 
thể thao, tem và tiền kim khí, hoạt động đấu giá tài sản)

4773

33. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

34. Lập trình máy vi tính 6201
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

35. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

36. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

37. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

38. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

39. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế cơ - điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng;
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông;
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình;
- Thiết kế cảnh quan;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế tủ điện đóng cắt, tủ điện điều khiển và tủ điện điều 
khiển có vỏ bọc bằng kim loại 
- Thiết kế tủ điện kiểu hở, tủ điện có mặt trước kín, Tủ điện 
kín, Tủ điện kiểu khối, Tủ điện kiểu nhiều khối, Tủ điện kiểu 
bàn, Tủ điện kiểu hộp, Tủ điện kiểu nhiều hộp
- Tư vấn kỹ thuật, quy trình sản xuất bao xi măng

7110

40. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

41. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

42. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

44. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

45. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

46. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ ĐỨC THỌ P304 K2 Khu đô 
thị Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0380820003
02

2 NGUYỄN THỊ 
THƯƠNG

P304 K2 Khu đô 
thị Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

013248165

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TẠ MẠNH Số 23, ngõ 12 Phố 
chợ Khâm Thiên, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0380820003
04

4 PHẠM THỊ 
THU HẰNG

Số 23, ngõ 12 Phố 
chợ Khâm Thiên, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0381850000
69

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082000304
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 23, ngõ 12 Phố chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 2412, Toà HH3C Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ MẠNH Nam

10/09/1982 Kinh Việt Nam

21/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082000302
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P304 K2 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P522 K2 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐỨC THỌ Nam

20/02/1982 Kinh Việt Nam

21/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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